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Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
*Nhận biết, thông hiểu (trắc nghiệm)
* Vận dụng (tự luận)
- Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý
- Ý nghĩa quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật đối với đời sống con người và xã hội
Bài 10: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
*Nhận biết, thông hiểu (trắc nghiệm)
* Vận dụng (tự luận)
*TN Đúng- sai
- Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
- Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.
- Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.
- Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Ý nghĩa của bình đẳng giới.
Bài 11:Quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
*Nhận biết, thông hiểu (trắc nghiệm)
*TN Đúng- sai
- Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục .
-Ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
Bài 12:Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 
*Nhận biết, thông hiểu (trắc nghiệm)
* Vận dụng kiến thức pháp luật về bình đẳng giữa các tôn giáo để giải thích vấn đề trong cuộc sống.
- Bình đẳng về quyền giữa các tôn giáo 
- Bình đẳng về nghĩa vụ giữa các tôn giáo 
- Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý giữa các tôn giáo
Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội
*Nhận biết, thông hiểu (trắc nghiệm)
- Quyền và nghĩa vụ của công dân. 
- Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội
Lưu ý: - .       - Trắc nghiệm  nhiều lựa chọn: 12 câu (3 điểm) 
                      - Trắc nghiệm đúng- sai : 4 câu (4 điểm).
                       - Tự luận 2 câu ( 3 điểm).         
`-Hết-
Bài 9. QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRƯỚC PHÁP LUẬT
Câu 1: Công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây ? .
A. Đăng kiểm xe ô tô đúng thời hạn.	B. Nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh.
C. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.	D. Chủ động mở rộng quy mô ngành nghề.
Câu 2: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?
A. Lựa chọn loại hình bảo hiểm	B. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản
C. Hỗ trợ người già neo đơn	D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc
Câu 3: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện công dân bình đẳng về
A. tập tục.	B. quyền.	C. trách nhiệm.	D. nghĩa vụ.
Câu 4: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện công dân bình đẳng về hưởng
A. tập tục.	B. trách nhiệm.	C. quyền.	D. nghĩa vụ.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi
A. năng lực trách nhiệm pháp lí.	B. trạng thái sức khỏe tâm thần.
C. thành phần và địa vị xã hội.	D. tâm lí và yếu tố thể chất.
Câu 6: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải
A. chia đều nguồn ngân sách quốc gia.	B. duy trì mọi phương thức sản xuẩt.
C. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	D. thực hiện việc san bằng lợi nhuận.
Câu 7: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định mọi công dân đều
A. bình đẳng về quyền lợi.	B. bình đẳng về nghĩa vụ.
C. bình đẳng trước pháp luật.	D. bình đẳng trước Nhà nước.
Câu 8: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về
A. lời khai nhân chứng cung cấp.	B. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.
C. tiến trình phục dựng hiện trường.	D. hành vi vi phạm của mình.
Câu 9: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã là thể hiện công dân bình đẳng về hưởng
A. nghĩa vụ.	B. tập tục.	C. quyền.	D. trách nhiệm.
Câu 10: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.	B. Xây dựng nguồn quỹ xã hội.
C. Bảo vệ an ninh quốc gia.	D. Thay đổi địa bàn cư trú.
Câu 11: Công dân dù ở cương vị nào, khi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định là
A. công dân bình đẳng về kinh tế.
B. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
C. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
D. công dân bình đẳng về chính trị.
Câu 12: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được
A. tìm kiếm việc làm theo quy định.	B. miễn, giảm mọi loại thuế.
C. ủy quyền bỏ phiếu bầu cử.	D. công khai danh tính người tố cáo.
Câu 13: Công dân bình đẳng về hưởng quyền theo quy định của pháp luật khi thức hiện hành vi nào sau đây ?
A. Tìm hiểu các nghi lễ tôn giáo	B. Giữ gìn an ninh trật tự.
C. Từ chối công khai danh tính người tố cáo.	D. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng trong việc hưởng quyền ?
A. Hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm.	B. Tiến hành cấp đổi căn cước.
C. Lựa chọn giao dịch dân sự.	D. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.
Câu 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây?
A. Bình đẳng về thành phần xã hội.	B. Bình đẳng  dân tộc.
C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ .	D. Bình đẳng tôn giáo.

Bài 10. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế?
A. Doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho lao động nữ khi làm việc nặng nhọc.
B. Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập và điều hành doanh nghiệp.
C. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm.
D. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế.
Câu 2: Việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó là nội dung của khái niệm
A. phúc lợi xã hội.	B. an sinh xã hội.	C. bảo hiểm xã hội.	D. bình đăng giới.
Câu 3: Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm – là thể hiện sự bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. Chính trị.	B. Văn hóa.	C. Giáo dục.	D. Lao động.
Câu 4: Ở nước ta hiện nay, nam nữ bình đẳng trong về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan tổ chức là thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. chính trị.	B. văn hóa.	C. kinh tế.	D. gia đình.
Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị?
A. Đăng ký học nâng cao trình độ.	B. Góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi.
C. Hưởng trợ cấp tai nạn lao động.	D. Đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động thể hiện ở việc,  lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về cơ hội
A. thôn tính thị trường.	B. duy trì lạm phát.
C. cân bằng giới tính.	D.  tiếp cận việc làm.
Câu 7: Theo quy định của Luật bình đẳng giới, hành vi cản trở, xúi giục người khác không tham gia các hoạt động giáo dục sức khoẻ vì định kiến giới là hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Văn hoá.	B. Y tế.
C. Giáo dục và đào tạo.	D. Hôn nhân và gia đình.
Câu 8: Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc, cả nam và nữ đều bình đẳng trong việc  tham gia
A. quản lý gia đình.	B. quản lý nhà nước.
C. quản lý doanh nghiệp.	D. quản lý kinh tế.
Câu 9: Một trong những tác dụng to lớn của bình đẳng giới không thể hiện ở việc tạo điều kiện để nam và nữ
A. đóng góp vào sự phát triển của xã hội.	B. hỗ trợ nhau trong đời sống gia đình.
C. phát huy năng lực của mình.	D. ngày càng chênh lệch về trình độ.
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động?
A. Nam nữ được đối xử bình đẳng về bảo hiểm xã hội.
B. Nam nữ bình đẳng trong tiếp cận vốn vay.
C. Nam nữ bình đẳng khi tiếp cận điều kiện lao động.
D. Nam nữ bình đẳng về tiền công, tiền thưởng.
Câu 11: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là: nam, nữ bình đẳng trong việc
A. tiếp cận các cơ hội việc làm.	B. lựa chọn ngành nghề học tập.
C. tham gia các hoạt động xã hội.	D. tiếp cận nguồn vốn đầu tư.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, việc nam nữ bình đẳng trong tham gia hoạt động xã hội là nội dung cơ bản về bình đẳng giới trên lĩnh vực
A. văn hóa.	B. gia đình.	C. kinh tế.	D. chính trị.
Câu 13: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là nam, nữ bình đẳng trong việc
A. tham gia các hoạt động xã hội.	B. tiếp cận nguồn vốn đầu tư.
C. lựa chọn ngành nghề học tập.	D. tiếp cận các cơ hội việc làm.
Câu 14: Để đảm bảo bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị, nội dung nào dưới đây phù hợp với quy định của pháp luật về tỉ lệ nữ tham gia làm đại biểu Hội đồng nhân dân
A. Tỉ lệ nữ phải bằng với tỉ lệ nam.	B. Cần đảm bảo tỉ lệ thích đáng nữ đại biểu.
C. Nữ chỉ cần có một người đại diện.	D. Tỉ lệ nữ nhất định phải nhiều hơn nam.
Câu 15: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thể hiện ở việc vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. che giấu hành vi bạo lực.	B. chiếm hữu tài sản công cộng.
C. tôn trọng danh dự của nhau.	D. áp đặt quan điểm cá nhân.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, việc nam nữ đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là nội dung cơ bản về bình đẳng giới trên lĩnh vực
A. gia đình.	B. chính trị.	C. kinh tế.	D. văn hóa.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục là việc quy định phải đảm bảo tỷ lệ nam nữ trong việc
A. ứng cử đại biểu Quốc hội	B. quản lý doanh nghiệp.
C. tham gia học tập, đào tạo.	D. bổ nhiệm các chức danh quản lý.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế?
A. Quy định tỷ lệ nam nữ khi tuyển dụng.
B. Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.
C. Ưu đãi thuế với doanh nghiệp nhiều lao động nữ.
D. Quy định điều kiện an toàn đối với lao động nữ .
Câu 19: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Văn hoá.	B. Lao động.	C. Kinh tế.	D. Chính trị.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, nam và nữ đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thị trường vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh là nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trên lĩnh vực
A. tài sản.	B. kinh tế.	C. gia đình.	D. văn hóa.
Câu 21: Việc đảm bảo một tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên lĩnh vực
A. văn hóa.	B. gia đình.	C. chính trị.	D. kinh tế.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, việc cả nam và nữ đều bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng giới giới trong lĩnh vực
A. lao động.	B. văn hóa.	C. kinh tế.	D. chính trị.
Câu 23: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Văn hoá.	B. Chính trị.	C. Lao động.	D. Kinh tế.
Câu 24: Đối với lĩnh vực văn hóa, hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?
A. Phê bình nội dung tuyên truyền định kiến giới.
B. Cản trở hoạt động nghệ thuật vì định kiến giới.
C. Sáng tác tác phẩm nâng cao nhận thức giới
D. Phổ biến tập tục có tính phân biệt đối xử giới
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phản ánh ý nghĩa của việc thực hiện bình đẳng giới trong đời sống xã hội?
A. là nhân tố duy nhất đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
B. tạo điều kiện, cơ hội để nam và nữ phát huy năng lực của mình.
C. củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau trong đời sống gia đình và xã hội.
D. góp phần cải thiện và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

PHẦN TN ĐÚNG- SAI.
Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Điều 35 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc”. Nền tảng của việc lựa chọn ngành, nghề, việc làm là được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là đối với các ngành, nghề đặc thù có quy định điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục thực hiện việc tuyển sinh trên cơ sở các điều kiện về năng lực của thí sinh thể hiện qua điểm thi, không phân biệt giới tính của thí sinh ứng tuyển. Qua đó, nam, nữ đều có cơ hội ngang nhau trong việc lựa chọn học tập những ngành nghề, lĩnh lực phù hợp với sở thích, khả năng, năng khiếu của bản thân.
A. Thông tin trên thể hiện nguyên tắc  nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.
B. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc là bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.
C. Mọi cơ sở giáo dục đều phải tiếp nhận thí sinh vào học nghề và giải quyết việc làm cho các thí sinh sau ra trường.
D. Công dân được làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm là thể hiện nội dung công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   
Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình; có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ, chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình; bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình cũng như trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.
A. Vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình là thể hiện quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng.
B. Bình đẳng giới trong gia đình thể hiện ở việc giữa vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung.
C. Bình đẳng giới trong gia đình chỉ gắn liền với quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân và tài sản.
D. Đối với nguồn thu nhập chung của vợ và chồng thì cả hai đều có quyền ngang nhau trong việc sở hữu, sử dụng và định đoạt nó.
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 
 Báo cáo rà soát tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 cho rằng bình đẳng giới đã mang lại những thay đổi tích cực ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và các lĩnh vực khác. Trong giai đoạn này. “Lần đầu tiên có 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị, nữ Chủ tịch Quốc hội. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế và có nhiều cơ hội để có những việc làm tốt, mang lại thu nhập cao hơn. Về giáo dục, tỉ lệ nhập học của trẻ em trai và trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung học đều cao và cân đối". Trong lĩnh vực y tế thì: “Ngành y tế chỉ đạo các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và nam giới" và "Nhiều bệnh viện ở trung ương và địa phương đã hình thành khoa nam học và tăng cường đào tạo bác sĩ chuyên khoa nam học để mở rộng mạng lưới tư vấn về sức khoẻ sinh sản cho nam giới".
A. Việc có 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị, nữ Chủ tịch Quốc hội là kết quả của việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học.
B. Bình đẳng giới góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, hướng tới công bằng – dân chủ - văn minh.
C. Tỉ lệ nhập học của trẻ em trai và trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung học đều cao và cân đối là ý nghĩa của bình đẳng giới.
D. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế và mang lại thu nhập cao hơn là biểu hiện của bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Bài 11. Quyền bình đẳng giũ các dân tộc.
NB
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Từ chối giải quyết khiếu nại chính đáng .	
B. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.
C. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh.	
D. Gửi giấy mời tham dự cuộc họp thôn.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị không thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được
A. bầu cử đại biểu quốc hội.	
B. bảo tồn chữ viết của dân tộc mình.
C. ứng cử đại biểu Quốc hội.	
D. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền
A. tham gia phát triển du lịch cộng đồng.	
B. hỗ trợ chi phí học tập đại học.
C. khám chữa bệnh theo quy định .	
D. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không vi phạm quyền các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục?
A. Gian lận hưởng chế độ ưu tiên học sinh dân tộc.
B. Làm sai chế độ học bổng cho học sinh dân tộc .
C. Tài trợ kinh phí xây dựng trường dân tộc nội trú.
D. Từ chối tiếp nhận sinh viên dân tộc cử tuyển.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa ?
A. Phủ sóng truyền hình quốc gia .	
B. Khôi phục lễ hội truyền thống.
C. Phát triển văn hóa cộng đồng.	
D. Xây dựng trường dân tộc nội trú.
Câu 6: Thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện tốt việc đoàn kết
A. với giai cấp nông dân.	
B. với giai cấp công nhân.
C. giữa các dân tộc.	
D. cộng đồng quốc tế.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được
A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.	
B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.
C. bảo tồn trang phục dân tộc .	
D. tổ chức lễ hội truyền thống.
Câu 8: Các dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là thể hiện quyền bình đẳng giữa các
A. tín ngưỡng.	
B. dân tộc.	
C. tổ chức.	
D. tôn giáo.
Câu 9: Những chính sách phát triển kinh tế- xã hội mà Nhà nước ban hành cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa là góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế.	
B. văn hóa, giáo dục.	
C. chính trị.	
D. xã hội.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây của cơ quan có thẩm quyền không vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Từ chối giải quyết khiếu nại chính đáng .	
B. Tuyên truyền chống phá nhà nước.
C. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo tội phạm.	
D. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.
Câu 11: Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế.	
B. tín ngưỡng.	
C. truyền thông.	
D. tôn giáo.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền ?
A. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.	
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
C. Đầu tư kinh doanh làm giàu hợp pháp.	
D. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.
Câu 13: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. xã hội.	
B. văn hóa, giáo dục.	
C. kinh tế.	
D. chính trị.
Câu 14: Cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. tôn giáo.	
B. văn hóa.	
C. giáo dục.	
D. tín ngưỡng.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng .	
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
C. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.	
D. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền ?
A. Vay vốn ưu đãi để sản xuất.	
B. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.
C. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.	
D. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.



TH
Câu 1: Ông A là người dân tộc thiểu số, ông B là người Kinh. Đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, cả hai ông đều đi bầu cử. Điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực nào?
A. Văn hóa.	
B. Giáo dục.	
C. Chính trị.	
D. Kinh tế.
Câu 2: Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. giáo dục.
B. văn hóa.	
C. kinh tế.	
D. chính trị.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không vi phạm bình đẳng trong lĩnh vực chính trị giữa các dân tộc?
A. Người dân tộc thiểu số không có quyền bầu cử .
B. Ngăn cản đồng bào dân tộc đi bầu cử .
C. Nhận xét hồ sơ các ứng viên người dân tộc.
D. Từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại .
Câu 4: Ở nước ta hiện nay thực hiện tốt việc đoàn kết giữa các dân tộc sẽ góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại
A. các nền kinh tế mới nổi.	
B. đoàn kết giữa các dân tộc.
C. tình đoàn kết quốc tế.	
D. chính sách độc quyền.
Câu 5: Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách phát triển kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. xã hội.	
B. Văn hóa.	
C. chính trị.	
D. kinh tế.
Câu 6: Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách phát triển kinh tế (134, 135) ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi thể hiện sự bình đẳng về.
A. chính trị.	
B. xã hội.	
C. Văn hóa.	
D. kinh tế.
Câu 7: Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực
A. lao động.	
B. kinh tế.	
C. kinh doanh.	
D. chính trị.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên trong lĩnh vực giáo dục thể hiện ở chỗ, các dân tộc khác nhau đều bình đẳng về
A. phát triển văn hóa.	
B. đời sống xã hội.
C. phát triển chính trị.	
D. cơ hội học tập.
Câu 9: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. chính trị.	
B. văn hóa.	
C. xã hội.	
D. kinh tế.
Câu 10: Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện nâng cao trình độ là góp phần thực quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. tự do tín ngưỡng.	
B. kinh tế.	
C. văn hóa, giáo dục.	
D. chính trị.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế?
A. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.	
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
C. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng .	
D. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.
Câu 12: Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực văn hóa thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được
A. ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân.	
B. dự ngày hội đoàn kết.
C. nhận hỗ trợ học tập	
D. góp ý kiến với đại biểu quốc hội  .
Câu 13: Các dân tộc đều được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục, được tạo điều kiện để mọi dân tộc đều được bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. kinh tế.	
B. chính trị.	
C. giáo dục.	
D. văn hóa.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục không thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền
A. được học thường xuyên, học suốt đời .	
B. có quyền học tập không hạn chế.
C. bình đẳng về cơ hội trong học tập.	
D. được nhà nước cử tuyển học đại học.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục không thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền
A. được học thường xuyên, học suốt đời .	
B. có quyền học tập không hạn chế.
C. được nhà nước hỗ trợ chi phí học tập.	
D. bình đẳng về cơ hội trong học tập.

TN ĐÚNG- SAI.
Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho thấy đến nay tại các địa bàn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã có trên 90% số xã, phường, thị trấn đã triển khai, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Những tỉnh thực hiện 100% như Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Yên Bái, Sóc Trăng, Hoà Bình… Trưởng các thôn, làng, ấp, bản được đồng bào các dân tộc bầu trực tiếp, tín nhiệm xã hội cũng như trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ này khá hơn trước. Nhiều vụ việc khiếu tố được phát hiện và giải quyết tại cơ sở. Từ đó nhiều cơ sở, thôn, làng, ấp, bản đã xây dựng được hương ước quy ước làng văn hóa… Thực hiện quy chế dân chủ tạo ra một bước tiến mới về xây dựng, củng cố cộng đồng dân cư tự quản, giúp đồng bào các dân tộc tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước và xã hội, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội phát triển.
A. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là góp phần thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị.
B. Quá trình trực tiếp bầu các trương thôn ấp bản làng của đồng bào dân tộc thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền.
C. Việc nhiều cơ sở thôn làng, ấp bản đã xây dựng được hương ước quy ước làng văn hóa là kết quả của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
D. Phát huy tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.
Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Sau 3 năm triển khai dự án, mô hình của anh H đã mang lại thu nhập cho bản thân anh và các hộ dân trong bản. Thấy anh H là thanh niên có khát vọng làm giàu, ủy ban nhân dân huyện đã đề cử anh H đi học đại học theo chế độ cử tuyển. Nhận thấy đây là cơ hội để nâng cao trình độ và có thể có cơ hội giúp địa phương nhiều hơn nên anh H đã đồng ý tham gia
A. Anh H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế.
B. Anh H đã chưa được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực giáo dục.
C. Nhà nước đã tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc được thực hiện quyền bình đẳng.
D. Anh H đã được thực hiện quyền bình đẳng của công dân theo quy định của pháp luật.
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Với quan điểm mọi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều được bảo đảm quyền tham gia hệ thống chính trị, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, những năm gần đây tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia vào bộ máy chính trị ngày càng tăng. Số lượng đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số luôn chiếm tỷ lệ cao so với tỷ lệ dân số. Trong 4 nhiệm kỳ Quốc hội liên tiếp, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số chiếm từ 15,6% đến 17,27%, cao hơn tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên tổng số dân là 14,35%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 là 18%, cấp huyện là 20%, cấp xã là 22,5%.
A. Mọi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều được bảo đảm quyền tham gia quản lý Nhà nước là bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị.
B. Bình đẳng giữa các dân tộc là bất kỳ dân dân tộc cũng có đại biểu của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
C. Nhà nước Quy định cụ thể tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước để thúc đẩy bình đẳng giữa các dân tộc.
D. Mở rộng dân chủ trên lĩnh vực chính trị gắn liền với mở rộng quyền tham gia vào bộ máy nhà nước của đồng bào dân tộc.
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Bài 12. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
NB
Câu 1: Việc truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi, quản lí tổ chức của tôn giáo là
A. hoạt động tôn giáo.	B. tôn giáo.
C. cơ sở tôn giáo.	D. tín ngưỡng.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo?
A. Ủng hộ các hoạt động tôn giáo.	B. Kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
C. Tuyên truyền văn hóa đạo Phật.	D. Cải tạo công trình tôn giáo hợp pháp.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, các tôn giáo hợp pháp đều có quyền được
A. tổ chức ngân hàng riêng.	B. tổ chức quân đội riêng.
C. tổ chức sinh hoạt tôn giáo.	D. tổ chức chống phá nhà nước.
Câu 4: Chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất được gọi chung là
A. các cơ sở truyền đạo.	B. các cơ sở vui chơi.
C. các cơ sở họp hành tôn giáo.	D. các cơ sở tôn giáo.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước
A. thiết kế và đầu tư.	B. xây dựng và vận hành.
C. thu hồi và quản lý.	D. tôn trọng và bảo hộ.
Câu 6: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo của các tôn giáo khác nhau đều có nghĩa vụ
A. tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.	B. nói lời hay, làm việc thiện.
C. bớt sân si, thôi tranh giành.	D. làm việc tốt, có lòng thiện.
Câu 7: Các tổ chức tôn giáo, cũng như người theo các tôn giáo khác nhau dù ở bất kì cương vị nào nếu vi phạm pháp luật
A. được quyền phủ nhận lời khai nhân chứng.
B. phải tham gia lao động công ích.
C. phải từ bỏ sở hữu mọi tài sản.
D. bị xử lí theo quy định của pháp luật.
Câu 8: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân thể hiện ở việc, mọi công dân đều có quyền
A. xây dựng cơ sở tôn giáo.	B. thành lập tổ chức tôn giáo.
C. lợi dụng tôn giáo để vi phạm.	D. theo hoặc không theo tôn giáo.
Câu 9: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo hợp pháp trong quá trình tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Xâm phạm đạo đức xã hội.	B. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo.
C. Từ bỏ hủ tục lạc hậu.	D. Cứu trợ, ủng hộ kinh phí.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, tài sản hợp pháp của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước
A. đầu tư.	B. quản lý.	C. tịch thu.	D. bảo hộ.
Câu 11: Trong lĩnh vực tôn giáo, theo quy định của pháp luật, mọi tôn giáo hợp pháp đều được nhà nước và pháp luật
A. cấp đất để xây dựng trụ sở.	B. miễn các loại thuế và phí.
C. tôn trọng và bảo hộ.	D. cấp ngân sách để hoạt động.
Câu 12: Bình đẳng về quyền giữa các tôn giáo không thể hiện ở việc, nhà nước
A. xóa bỏ tôn giáo bất hợp pháp.	B. bảo vệ cơ sở thờ tự.
C. tôn vinh người có Đạo tiêu biểu.	D. tôn trọng quyền tín ngưỡng.
Câu 13: Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật nội dung quyền bình đẳng giữa các
A. cơ sở tôn giáo.	B. hoạt động tôn giáo.
C. tôn giáo.	D. tín ngưỡng.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, các tôn giáo hợp pháp đều có quyền được ban hành
A. loại tiền tệ riêng.	B. luật pháp riêng.
C. điều lệ hoạt động.	D. quốc hiệu riêng.
Câu 15: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các Chức sắc trong quá trình thực hiện các sinh hoạt tôn giáo phải thực hiện đúng
A. mọi lợi ích của tôn giáo,	B. việc chi trả kinh phí.
C. quy định của pháp luật.	D. chế độ cho các thành viên.
TH
Câu 1: Ông A không đồng ý cho M kết hôn với K vì do hai người không cùng tôn giáo. Ông A đã không thực hiện quyền bình đẳng giữa
A. tín ngưỡng.	B. các dân tộc.	C. các tôn giáo.	D. các vùng, miền.
Câu 2: Đâu không phải là công trình tôn giáo?
A. Tòa thánh Tây Ninh.	B. Nhà thờ Đức Bà.
C. Văn miếu Quốc Tử Giám.	D. Chùa Một Cột.
Câu 3: Hiện nay có một số cá nhân giả danh nhà sư để đi khất thực, quyên góp tiền ủng hộ của nhân dân để xây dựng chùa chiền, hành vi này là biểu hiện của việc
A. mê tín dị đoan.	B. hoạt động tôn giáo.
C. lợi dụng tôn giáo.	D. hoạt động tín ngưỡng.
Câu 4: A và B chơi thân với nhau nhưng mẹ của A kịch liệt ngăn cản A vì B có theo tôn giáo. Hành vi của mẹ A xâm phạm quyền bình đẳng giữa
A. các giáo hội.	B. các địa phương.	C. các gia đình.	D. các tôn giáo.
Câu 5: Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lí - đó là nội dung của quyền nào dưới đây?
A. Quyền bình đẳng giữa các công dân.	B. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
C. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.	D. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
Câu 6: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo hợp pháp trong quá trình tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Chia rẽ những người theo tôn giáo.	B. Hiến đất mở rộng nơi thờ tự.
C. Phá bỏ nơi thờ tự xuống cấp.	D. Chia sẻ kinh phí cứu trợ.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, các tôn giáo hợp pháp đều có quyền được xuất bản
A. kinh sách.	B. tiền tệ.	C. Luật pháp.	D. Hiến pháp.
Câu 8: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước đảm bảo, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ là nội dung quyền bình đẳng giữa các
A. hoạt động tôn giáo.	B. tôn giáo.
C. tín ngưỡng.	D. cơ sở tôn giáo.
Câu 9: Hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo?
A. Mua chuộc người khác theo Đạo.	B. Xây mới cơ sở tôn giáo hợp pháp.
C. Cản trở người dân theo Đạo.	D. Hủy hoại công trình tôn giáo.
Câu 10: Để thể hiện sự bình đẳng giữa các tôn giáo, giữa công dân có hoặc không có tôn giáo và giữa công dân của các tôn giáo khác nhau phải có thái độ gì với nhau ?
A. Tôn trọng.	B. Ngang hàng.	C. Độc lập.	D. Công kích.
Câu 11: Hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo?
A. Ép buộc người khác theo tôn giáo.	B. Xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo.
C. Tôn vinh người có Đạo tiêu biểu.	D. Phân biệt vì lý do tôn giáo.
Câu 12: Bố chị T không cho Chị T kết hôn với anh A vì anh A là người theo đạo Thiên Chúa. Trong trường hợp này, bố chị T đã vi phạm  nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.	B. Văn hóa.	C. Chính trị.	D. Tôn giáo.

-----------------------------------------------
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Bài 13. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 1: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội dẫn đến hậu quả nào dưới đây ?
A. Vi phạm quyền bảo mật cá nhân.	B. Vi phạm quyền tự do dân chủ.
C. Vi phạm trên không gian mạng.	D. Vi phạm chính sách đối ngoại.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Dĩ hòa vi quý.	B. Xử phạt hành chính.
C. Nhắc nhở, phê bình.	D. Bỏ qua vi phạm.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, hoạt động nào dưới đây không gắn với việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?
A. Kiến nghị về chính sách tái định cư.	B. Giám sát hoạt động bộ máy nhà nước.
C. Theo dõi biến động dân số địa phương.	D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
Câu 4: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Chủ động tiếp cận thông tin.	B. Tôn trọng quyền lợi của người khác.
C. Giám sát việc thực hiện bầu cử.	D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng.
Câu 5: Khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân cần chấp hành những
A. quy tắc coi trọng lợi ích.	B. quy tắc bản thân đề ra.
C. quy tắc dĩ công vi tư.	D. quy tắc sinh hoạt công cộng.
Câu 6: Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện đúng quyền dân chủ nào dưới đây?
A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.	B. Tự do ngôn luận.
C. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.	D. Độc lập phán quyết.
Câu 7: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân sử thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây?
A. Quyền kinh doanh bất động sản.
B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
C. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản.
D. Quyền chia hồi lợi ích địa tô.
Câu 8: Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng dịch vụ công cộng.	B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến.
C. Giảm sát việc giải quyết khiếu nại.	D. Đề cao quản điểm cá nhân.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, việc ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?
A. Độc lập phán quyết.	B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Tự do ngôn luận.	D. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Thay đổi kiến trúc thượng tầng.	B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.	D. Sử dụng dịch vụ công cộng.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện .	B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
C. Giám sát việc thực hiện pháp luật.	D. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số.
Câu 12: Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Trách nhiệm hình sự.	B. Xử lý kỷ luật.
C. Châm trước, rút kinh nghiệm.	D. Xử phạt hành chính.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Lan truyền bí mật quốc gia.	B. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
C. Từ chối nhận các di sản thừa kế.	D. Tham gia hiến máu nhân đạo.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Xử lý hành vi tham nhũng.	B. Từ chối đơn tố cáo nặc danh.
C. Công khai bí quyết kinh doanh.	D. Làm sai lệch kết quả bầu cử.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền  tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.	B. Đăng ký hiến máu nhân đạo.
C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.	D. khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Câu 17: Một trong những nghĩa vụ của công dân khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội đó là phải có trách nhiệm
A. ứng dụng chuyển đổi số.	B. bảo vệ an ninh quốc gia.
C. sử dụng dịch vụ công cộng.	D. nâng cao lợi ích của bản thân.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, việc bác H tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hương ước của làng, xã là góp phần tạo điều kiện để công dân được thực hiện quyền
A. Giám sát việc giải quyết khiếu nại.	B. Đóng góp ý kiến nơi công cộng
C. Được cung cấp thông tin nội bộ.	D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 19: Trước khi công bố phương án thi. Bộ giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước.  Điều đó nhằm phát huy quyền cơ bản nào của công dân?
A. Xây dựng xã hội học tập.	B. Tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.
C. Quyết định của mọi người	D. Xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Công khai danh tính người tố cáo.	B. Bảo vệ thông tin người tố cáo.
C. Từ chối đơn tố cáo nặc danh.	D. Tuyên truyền Luật tố cáo.
Câu 21: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi tích cực tham gia giữ gìn
A. hình ảnh bản thân mình.	B. bí quyết kinh doanh.
C. an ninh trật tự nơi sinh sống.	D. thông tin đời sống cá nhân.
Câu 22: Một trong những nghĩa vụ của công dân khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội là phải tôn trọng
A. lợi ích hợp pháp của người khác.	B. lợi ích của bản thân mình.
C. lợi ích truyền thông.	D. người cung cấp thông tin.
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Dĩ hòa vi quý.	B. Đề bạt thăng tiến.	C. Xử lý hình sự.	D. Xử lý nội bộ.
Câu 24: Công dân T tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự án mở rộng khu dân cư của xã. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?
A. Đóng góp ý kiến nơi công cộng	B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Quyền tự do ngôn luận.	D. Được cung cấp thông tin nội bộ.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Hỗ trợ người khiếu nại.	B. Cản trở người khiếu nại.
C. Giải quyết đơn khiếu nại.	D. Thông báo kết quả khiếu nại.
Câu 26: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội dẫn đến hậu quả nào dưới đây ?
A. Thúc đẩy dân chủ trực tiếp.	B. Phát huy quyền làm chủ.
C. Xâm phạm trật tự quản lý.	D. Xâm phạm bí mật đời tư.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Tổ chức truy bắt tội phạm.	B. Tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. Đăng ký hiến máu nhân đạo.	D. Đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật, hoạt động nào dưới đây không gắn với việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?
A. Hòa giải các vụ án dân sự, kinh tế.
B. Đóng góp ý kiến vào đề án chính quyền số.
C. Tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.
D. Khiếu nại việc giải quyết chính sách.
Câu 29: Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được Nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Quyền tự quyết mang tính dân tộc.
B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Quyền quyết định công việc địa phương.
D. Quyền bảo vệ các lợi ích quốc gia, dân tộc.
Câu 30: Công dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?
A. Quyền về đời sống xã hội.
B. Quyền tự do phát biểu.
C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 31: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi chủ động thực hiện tốt các quy tắc
A. phù hợp lợi ích cá nhân.	B. gia đình đặt ra.
C. sinh hoạt công cộng.	D. do bản thân đặt ra.
Câu 32: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội không dẫn đến hậu quả nào dưới đây ?
A. Gây tổn thất về tinh thần.	B. Ảnh hưởng đến danh dự.
C. Gây ảnh hưởng về sức khỏe.	D. Dân chủ được mở rộng.
Câu 33: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Chủ động chuyển đổi số.	B. Tiếp cận thông tin khoa học.
C. Sử dụng dịch vụ công cộng	D. Giữ gìn an ninh trật tự.
Câu 34: Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Trách nhiệm hình sự.	B. Xử phạt hành chính.
C. Đề bạt vị trí cao hơn.	D. Xử lý kỷ luật.
Câu 35: Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền
A. Nâng cấp đồng bộ hạ tầng cơ sở.	B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Phê duyệt chủ trương và đường lối.	D. Thay đổi kiến trúc thượng tầng.
Câu 36: Chính quyền phường T tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phân loại rác thải tại nguồn. Việc làm này góp phần giúp người dân thực hiện nội dung tốt nào dưới đây của quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Trách nhiệm pháp lý.	B. An sinh xã hội.
C. Nghĩa vụ.	D. Quyền.
----------- HẾT ----------
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